
Phụ lục 1: Dự kiến đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 

STT Địa phương, đơn vị 
Số tiêm 

mũi 1 

Số tiêm 

mũi 2 
Tổng 

I Đơn vị trực thuộc Sở Y tế 305 68 373 

1 Sở Y tế 5 4 9 

2 BVĐK tỉnh 113 20 133 

3 BV Y học cổ truyền 17 6 23 

4 BV Phục hồi chức năng 32 15 47 

5 BV Phổi 10 17 27 

6 Bệnh viện Tâm thần 6 5 11 

7 BV Mắt 8 - 8 

8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 39 - 39 

9 Trung tâm Pháp y và GĐYK 21 - 21 

10 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, MP, TP 28 - 28 

11 Chi cục Dân số 13 1 14 

12 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 13 - 13 

II Sở, ngành, doanh nghiệp 7.231 875 8.106 

1 Công an tỉnh 1.000 - 1.000 

2 Bộ CHQS tỉnh 510 - 510 

3 Ban Bảo vệ sức khỏe - 1 1 

4 Báo Hà Tĩnh - 49 49 

5 Hội Chữ thập đỏ - 10 10 

6 Liên đoàn Lao động tỉnh - 40 40 

7 Sở Thông tin và Truyền thông - 68 68 

8 Tỉnh đoàn - 30 30 

9 Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh - 26 26 

10 Tỉnh ủy  - 16 16 

11 UBND tỉnh - 55 55 

12 MTTQ tỉnh - 15 15 

13 TT Hành chính công (UBND tỉnh) - 34 34 

14 Cục Quản lý thị trường 9 52 61 

15 Chi cục Hải quan 11 87 98 

16 Đài Phát thanh và Truyền hình 12 120 132 

17 Hội Người cao tuổi 1 1 2 

18 BHXH tỉnh 100 - 100 

19 Bưu điện tỉnh 70 - 70 

20 Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ 30 - 30 

21 Tỉnh ủy (CB bảo vệ mục tiêu) 9 - 9 

22 Sở Nội vụ 20 - 20 

23 Sở Tài chính 30 - 30 

24 Sở Tư pháp 20 - 20 

25 Sở ngoại vụ 21 - 21 

26 Sở Công Thương 15 - 15 

27 Sở Giao thông Vận tải 22 - 22 
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28 Sở Kế hoạch và Đầu tư 30 - 30 

29 Sở NN&PTNT 30 - 30 

30 Toàn án nhân dân tỉnh 45 - 45 

31 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 50           -     50 

32 Cục Thi hành án dân sự 50           -     50 

33 Cục Thống kê 74           -     74 

34 Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh 200           -     200 

35 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị 205 20 225 

36 Hội Nhà báo Hà Tĩnh 5 - 5 

37 Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh 150 - 150 

38 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh 35 - 35 

39 Ngân hàng HD Bank Hà Tĩnh 50 - 50 

40 Ngân hàng BIDV 120 - 120 

41 Ngân hàng chính sách xã hội 60 - 60 

42 Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) 150 - 150 

43 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh 100 - 100 

44 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh II 50 - 50 

45 Ngân hàng Công thương 50 - 50 

46 Ngân hàng ACB 50 - 50 

47 Ngân hàng SHB 50 - 50 

48 Ban quản lý dự án khu vực KKT tỉnh 10  10 

49 
Ban quản lý dự án công trình dân dụng và công 

nghiệp 
16 - 16 

50 Ban quản lý dự án công trình giao thông 9 - 9 

51 BQL dự án nông nghiệp 16  16 

52 Trung tâm điều dưỡng người có công và BTXH 43 - 43 

53 Chức sắc tôn giáo 137 - 137   

54 Hội nông dân 20 - 20 

55 Công ty Phú Vinh 10 - 10 

56 
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà 

Tĩnh  
50 - 50 

57 Công ty CP chăn nuôi Mitraco  50 - 50 

58 Công ty CP cấp nước 100 - 100 

59 Công ty CP Dược Hà Tĩnh 150 - 150 

60 Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh 20 - 20 

61 Viễn thông Hà Tĩnh 200 - 200 

62 Viettel Hà Tĩnh 70 - 70 

63 Công ty Điện lực Hà Tĩnh 200 - 200 

64 Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh 200 - 200 

65 Đại học Hà Tĩnh 135 - 135 

66 Truyền tải điện Hà Tĩnh 50 - 50 

67 
Văn phòng điều phố CTMTQG xây dựng nông 

thôn mới 
23 - 23 

68 CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 42 2 44 

69 MOBIFONE Hà Tĩnh 30 - 30 
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70 COOPMART Hà Tĩnh 30 - 30 

71 Công ty bia Sài Gòn - Hà Tĩnh 97 - 97 

72 CTCP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng 50 - 50 

73 Công ty TNHH môi trường Phú Hà 30 - 30 

74 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Viết Hải 50   50 

75 Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh 300 - 300 

76 Công ty Formosa Hà Tĩnh 1.000 - 1.000 

77 Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn 400 81 481 

78 Công ty CP cảng quốc tế Lào - Việt 135 128 263 

79 Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh 13 40 53 

80 Hải đội 102 (Xuân Phổ, NX) 30 - 30 

81 CTCP đường sắt Nghệ Tĩnh 50 - 50 

82 
Lực lượng hoạt động tại các cảng cá (Sở 

NN&PTNT) 
31 - 31 

III Tuyến huyện, thị xã 15.054 1.081 16.135 

1 BVĐK TTH 68 222 290 

2 BVĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh 47 4 51 

3 TP Hà Tĩnh 1.343 253 1.596 

4 BVĐK thành phố 41 15 56 

5 BVĐK Hồng Hà 62 108 170 

6 TX Hồng Lĩnh 732 30 762 

7 TX Kỳ Anh 1.100 3 1.103 

8 Huyện Kỳ Anh 942 6 948 

9 BVĐK TX Kỳ Anh 82 - 82 

10 Bộ đội biên phòng Kỳ Anh - 34 34 

11 Huyện Nghi Xuân 1.322 19 1.341 

12 Bộ đội biên phòng huyện Nghi Xuân - 6 6 

13 Huyện Can Lộc 653 5 658 

14 Huyện Thạch Hà 1.892 41 1.933 

15 Bộ đội biên phòng Thạch Hà - 3 3 

16 Bệnh viện đa khoa Đức Thọ 15 7 22 

17 Huyện Đức Thọ 1.169 15 1.184 

18 Huyện Hương Sơn 1.436 26 1.462 

19 Bộ đội biên phòng huyện Hương sơn - 13 13 

20 Huyện Hương Khê 950 17 967 

21 BVĐK huyện Hương Khê 24           -     24 

22 Bộ đội biên phòng huyện Hương Khê - 149 149 

23 HuyệnVũ Quang 768 10 778 

24 Huyện Lộc Hà 1.366 51 1.417 

25 BV đa khoa Lộc Hà 27 12 39 

26 Bộ đội biên phòng huyện Lộc Hà - 8 8 

27 Huyện Cẩm Xuyên 981 15 996 

28 BVĐK huyện Cẩm Xuyên 34 6 40 

29 Bộ đội biên phòng Cẩm Xuyên - 3 3 

Tổng 22.590 2.024 24.614 
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Phụ lục 2: Dự kiến điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 

STT Địa phương, đơn vị Số lượng Điểm tiêm dự kiến 

1 Sở Y tế 9 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

2 BVĐK tỉnh 133 

3 BV Y học cổ truyền 23 

4 BV Phục hồi chức năng 47 

5 BV Phổi 27 

6 Bệnh viện Tâm thần 11 

7 BV Mắt 8 

8 Ban Bảo vệ sức khỏe 1 

9 Báo Hà Tĩnh 49 

10 Hội Chữ thập đỏ 10 

11 Liên đoàn Lao động tỉnh 40 

12 Sở Thông tin và Truyền thông 68 

13 Tỉnh đoàn 30 

14 Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 26 

15 Tỉnh ủy  16 

16 UBND tỉnh 55 

17 MTTQ tỉnh 15 

18 TT Hành chính công (UBND tỉnh) 34 

19 Cục Quản lý thị trường 61 

20 Chi cục Hải quan 98 

21 Đài Phát thanh và Truyền hình 132 

22 Hội Người cao tuổi 2 

23 BHXH tỉnh 100 

24 Bưu điện tỉnh 70 

25 Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ 30 

26 Tỉnh ủy (CB bảo vệ mục tiêu) 9 

27 Sở Nội vụ 20 

28 Sở Tài chính 30 

29 Sở Tư pháp 20 

30 Sở ngoại vụ 21 

31 Sở Công Thương 15 

32 Sở Giao thông Vận tải 22 

33 Sở Kế hoạch và Đầu tư 30 

34 Sở NN&PTNT 30 

35 Toàn án nhân dân tỉnh 45 

36 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 50 

37 Ban quản lý dự án khu vực KKT tỉnh 10 

38 
Ban quản lý dự án công trình dân dụng và công 

nghiệp 
16 

39 Ban quản lý dự án công trình giao thông 9 

40 BQL dự án nông nghiệp 16 

41 Trung tâm điều dưỡng người có công và BTXH 43 

42 Chức sắc tôn giáo 5 

43 Hội nông dân 20 

Tổng 1.506 
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1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 39 

Trung Tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh 

2 Trung tâm Pháp y và GĐYK 21 

3 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, MP, TP 28 

4 Chi cục Dân số 14 

5 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 13 

6 Công ty CP Dược Hà Tĩnh 150 

7 Viễn thông Hà Tĩnh 200 

8 Viettel Hà Tĩnh 70 

9 Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh 20 

10 Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh 200 

11 Cục Thi hành án dân sự 50 

12 Cục Thống kê 74 

13 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 141 

Tổng 1.020 

1 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị 225 

Bệnh viện Đa khoa Thành 

phố 

2 Hội Nhà báo Hà Tĩnh 5 

3 Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh 150 

4 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh 35 

5 Ngân hàng HD Bank Hà Tĩnh 50 

6 Ngân hàng BIDV 120 

7 Ngân hàng chính sách xã hội 60 

8 Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) 150 

9 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh 100 

10 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh II 50 

11 Ngân hàng Công thương 50 

12 Ngân hàng ACB 50 

13 Ngân hàng SHB 50 

14 TP Hà Tĩnh 1.596 

15 BVĐK thành phố 56 

Tổng 2.747 

1 BVĐK TTH 290 

Bệnh viện Đa khoa TTH 

2 Công ty Điện lực Hà Tĩnh 200 

3 Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh 200 

4 Đại học Hà Tĩnh 135 

Tổng 825 

1 BVĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh 51 

Bệnh viện Đa khoa Sài gòn -

Hà Tĩnh 

2 Công ty bia Sài Gòn - Hà Tĩnh 97 

3 Truyền tải điện Hà Tĩnh 50 

4 
Văn phòng điều phố CTMTQG xây dựng nông 

thôn mới 
23 

5 CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 44 

6 MOBIFONE Hà Tĩnh 30 

7 Công ty CP cấp nước 100 

8 Coopmart Hà Tĩnh 30 

9 
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà 

Tĩnh  
50 

10 Công ty CP chăn nuôi Mitraco  50 

Tổng 525 

  BVĐK Hồng Hà 170 BVĐK Hồng Hà 
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1 TX Hồng Lĩnh 762 

TTYT TX Hồng Lĩnh 

2 Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn 481 

3 Chức sắc tôn giáo 4 

4 Ban chỉ huy quân sự TX Hồng Lĩnh 1 

Tổng 1.248 

1 TX Kỳ Anh 1.103 

Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ 

Anh 

2 Công ty CP cảng quốc tế Lào - Việt 263 

3 Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh 53 

4 Huyện Kỳ Anh 948 

5 CTCP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng 50 

6 BVĐK TX Kỳ Anh 82 

7 Công ty TNHH môi trường Phú Hà 30 

8 Bộ đội biên phòng Kỳ Anh 34 

9 Công ty Phú Vinh 10 

10 Chức sắc tôn giáo 16 

11 Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh 43 

12 Ban chỉ huy quân sự TX Kỳ Anh 54 

13 Công an huyện Kỳ Anh 100 

14 Công an TX Kỳ Anh 100 

Tổng 2.886 

1 Huyện Nghi Xuân 1.341 

TTYT huyện Nghi xuân 

2 Bộ đội biên phòng huyện Nghi Xuân 6 

3 Hải đội 102 (Xuân Phổ, NX) 30 

4 Chức sắc tôn giáo 13 

5 Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân 14 

6 Công an huyện Nghi Xuân 30 

Tổng 1.434 

1 Huyện Can Lộc 658 

TTYT huyện Can Lộc 
2 Chức sắc tôn giáo 17 

3 Công an huyện Can lộc 80 

Tổng 755 

1 Huyện Thạch Hà 1.933 

TTYT huyện Thạch Hà 

2 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Viết Hải 50 

3 Bộ đội biên phòng Thạch Hà 3 

4 Chức sắc tôn giáo 10 

5 Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà 40 

Tổng 2.036 

1 Bệnh viện đa khoa Đức Thọ 22 

TTYT huyện Đức Thọ 

2 Huyện Đức Thọ 1.184 

3 Chức sắc tôn giáo 11 

4 
Công ty CP đường sắt Nghệ Tĩnh (tại huyện Đức 

Thọ) 
22 

5 Ban chỉ huy quân sự huyện Đức Thọ 9 

6 Công an huyện Đức Thọ  10 

Tổng 1.258 
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1 Huyện Hương Sơn 1.462 

TTYT huyện Hương Sơn 

2 Bộ đội biên phòng huyện Hương sơn 13 

3 Chức sắc tôn giáo 13 

4 Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Sơn 7 

Tổng 1.495 

1 Huyện Hương Khê 967 

Bệnh viện Đa khoa huyện 

Hương Khê 

2 BVĐK huyện Hương Khê 24 

3 Bộ đội biên phòng huyện Hương Khê 149 

4 Chức sắc tôn giáo 18 

5 
Công ty CP đường sắt Nghệ Tĩnh (tại huyện 

Hương Khê) 
28 

6 Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê 105 

7 Công an Huyện Hương Khê  90 

Tổng 1.381 

1 HuyệnVũ Quang 778 

TTYT huyện Vũ Quang 

2 Chức sắc tôn giáo 3 

3 Ban chỉ huy quân sự huyện Vũ Quang 36 

4 Công an Huyện Vũ Quang 70 

Tổng 887 

1 Huyện Lộc Hà 1.417 

Bệnh viện Đa khoa huyện 

Lộc Hà 

2 BV đa khoa Lộc Hà 39 

3 Bộ đội biên phòng huyện Lộc Hà 8 

4 
Lực lượng hoạt động tại các cảng cá (Sở 

NN&PTNT) 
31 

5 Chức sắc tôn giáo 11 

6 Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà 9 

Tổng 1.515 

1 Huyện Cẩm Xuyên 996 

Bệnh viện Đa khoa huyện 

Cẩm Xuyên 

2 BVĐK huyện Cẩm Xuyên 40 

3 Bộ đội biên phòng Cẩm Xuyên 3 

4 Chức sắc tôn giáo 16 

5 Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên 51 

6 Công an huyện Cẩm Xuyên 120 

Tổng 1.226 

  Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh 300 
Điểm tiêm tại nhiệt điện 

Vũng Áng 

  Công ty Formosa Hà Tĩnh. 1.000 Điểm tiêm tại Formosa 

  Công an tỉnh 400 Bệnh xá công an tỉnh 

TỔNG CỘNG 2.4614   
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Phụ lục 3: Dự kiến phân bổ vắc xin, Bơm kim tiêm, hộp an toàn tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 đợt 3 
 

STT Dự kiến đơn vị tiêm 
Vắc xin 

(liều) 

BKT 0.5 

(cái) 

HAT 

(cái) 
Ghi chú 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1.390 1.529 16   

2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 940 1.034 11   

3 Bệnh viện Đa khoa Thành Phố 2.540 2.794 28   

4 BVĐK TTH 760 836 9   

5 BVĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh 480 528 6   

6 BVĐK Hồng Hà 150 165 2   

7 Bệnh viện Đa khoa TX Hồng Lĩnh 1.150 1.265 13   

8 Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh 2.660 2.926 30   

9 TTYT huyện Nghi xuân 1.320 1.452 15   

10 TTYT huyện Can Lộc 690 759 8   

11 TTYT huyện Thạch Hà 1.880 2.068 21   

12 Bệnh viện huyện Đức Thọ 1.160 1.276 13   

13 TTYT huyện Hương Sơn 1.380 1.518 16   

14 Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 1.280 1.408 15   

15 TTYT huyện Vũ Quang 820 902 10   

16 Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà 1.400 1.540 16   

17 Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên 1.130 1.243 13   

18 Điểm tiêm tại nhiệt điện Vũng Áng 270 297 3   

19 Điểm tiêm tại Formosa 930 1.023 11   

20 Bệnh xá công an tỉnh 370 407 5   

  Tổng 22.700 24.970 261   

 


